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BÁO CÁO TỔNG KẾT HỌC KỲ I

Năm học 2015-2016
Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015; Công văn số 1023/SGDĐT-GDTH ngày 18/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014 - 2015; văn bản hướng dẫn số 08/PGD&ĐT-GDTH ngày 28/8/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim thành về hướng dẫn Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đối với cấp Tiểu học; 
- Thực  hiện công văn hướng dẫn số 355/PGD&ĐT-THTĐ ngày 3/12/2015 của Phòng giáo dục huyện Kim Thành về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học sinh và sơ kết cuối kỳ I. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, trường tiểu học Đồng Gia báo cáo theo những nội dung sau:

1. Đặc điểm tình hình chung:

Năm học 2014-2015 trường tiểu học Đồng Gia có 17 lớp với 483 học sinh trong đó có 5 học sinh khuyết tật học hòa nhập. 


Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đầu năm có 31 người, cuối học kỳ I còn 30 người (1 giáo viên xin nghỉ việc từ 1/12/2015) trong đó: Ban giám hiệu 02; tổng phụ trách 01; giáo viên 26; nhân viên 03, có đủ cơ cấu giáo viên dạy các môn học: Tin học, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục. Được chia thành 3 tổ chuyên môn, mỗi tổ từ 10 đến 11 thành viên. 

Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn 26/26 = 100%; Trong đó Đại học 18/26=69%.

Tỷ lệ đảng viên: 20/30 = 67 %


Trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2006 và được kiểm tra công nhận lại vào tháng 6 năm 2012. Được kiểm tra công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.  

1.1. Thuận lợi:


Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương ổn định. Chính quyền, đoàn thể, nhân dân và phụ huynh học sinh luôn quan tâm đến giáo dục, chất lượng giáo dục của nhà trường.
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp có thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành. Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên đủ và có tinh thần trách nhiệm, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Phần lớn đội ngũ giáo viên trẻ , nhiệt tình với công việc đư​ợc giao là ng​ười địa ph​ương và xã lân cận nên thuận lợi cho việc thực hiện công tác chuyên môn . Tích cực đăng ký học lớp nâng chuẩn để nâng cao năng lực chuyên môn. Tham gia tốt các lớp bồi dư​ỡng thư​ờng xuyên do PGD tổ chức.
Cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường ngày được khang trang đầy đủ: Hiện nhà trường có tương đối đủ các phòng lớp học, phòng làm việc, sân chơi, bãi tập... phục vụ cho công tác giảng dạy và giáo dục.
1.2. Khó khăn:

Do kinh tế còn khó khăn nên vẫn còn phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc học tập của con em, còn giao phó cho nhà trường; nhiều phụ huynh làm công ty, làm xa... không có thời gian quan tâm chăm sóc đến con cái.

Do số lớp tăng so với năm học trước nên một số phòng phải ghép như phòng Đội và phòng Y tế; hoặc phải sử dụng phòng cấp 4 như phòng Mỹ Thuật. 
1 giáo viên đang dạy lớp 1 nghỉ việc nên từ đầu tháng 12/2015 việc bố trí giáo viên dạy và chủ nhiệm lớp 1 cũng gặp khó khăn.
2. Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, pháp luật và thực hiện các đề án; Thực hiện các cuộc vận động và phong trào Thi đua; Xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa:

2.1. Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, pháp luật và thực hiện các đề án:
* Những giải pháp thực hiện:
Giáo dục tới CBGV, Đảng viên:

- Chi bộ Đảng cùng với nhà trường với nhiều hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền khác nhau để giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ Đảng viên, giáo viên. Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhằm nâng cao nhận thức của Cán bộ, Đảng viên, nhân viên về vai trì, vị trí, tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong toàn bộ hoạt động ở trường. Thực hiện chủ trương, Nghị quyết cảu Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế chuyên môn của ngành. khắc phục và ngăn ngừa có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong CBGV. Giữ mối đoàn kết trong tập thể, cơ quan.
- Xây dựng và bổ sung thực hiện chuẩn mực đạo đức nhà giáo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; học tập lại Qui chế làm việc của nhà trường; Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Pháp chế trong nhà trường; kiểm tra, nhắc nhở việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuối kỳ CBGV viết báo cáo và bình xét trong tổ chuyên môn.
 Giáo dục học sinh:
Phối hợp với Đoàn Đội trường, tổ chức giáo dục, tư tưởng đạo đức, truyền thống, lịch sử địa phương; Giáo dục tìm hiểu truyền thống di tích lịch sử văn hóa cách mạng Đình Đồng, thăm nơi làm việc của bộ đội, tổ chức HKPĐ cấp trường.
Làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền  cho học sinh như: tuyên truyền giáo dục Pháp luật, phòng chống tai nạn thương tích, thực hiện tốt ATGT, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh ATTP…; thiết lập và duy trì có hiệu quả mối quan hệ giữa GVCN lớp với giáo viên bộ môn, giáo viên TPT Đôi, các đoàn thể xã hội, gia đình học sinh để giáo dục toàn diện cho học sinh; 
- Đầu năm học tất cả học sinh đều được sinh hoạt nội quy nhà trường và viết cam kết không vi phạm an toàn giao thông; đầu tuần 18 tuyên truyền tới học sinh toàn trường và GVCN cho học sinh ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán đốt pháo nổ trong dịp Tết Bính Dần.
- Hàng ngày giáo viên trực ban, đội cờ đỏ tăng cường kiểm tra, giáo dục, học sinh thực hiện nền nếp. Cuối tuần tổng hợp kết quả, kiểm điểm trao cờ thi đua vào đầu tuần.
* Kết quả đạt được:
Cuối kỳ I không có CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo.

100% học sinh đạt về nội dung hình thành và phát triển phẩm chất theo Thông tư 30/2014. Không có học sinh bị TNTT, mắc tệ nạn xã hội hay vi phạm ATGT.
2.2. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào Thi đua; Xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa:
2.2.1. Cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm g​ương đạo đức Hồ Chí Minh" lồng ghép ghép với 4 nội dung của cuộc vận động " Hai không"

* Các biện pháp đã thực hiện :

- Tiếp tục hoàn thiện bổ sung, sửa đổi bản qui định " Tiêu chuẩn về đạo đức nhà giáo”;  Xây dựng và thực hiện theo “Qui chế làm việc của trường Tiểu học Đồng Gia nhiệm kỳ 2015-2020” và được triển khai tới CBGV để thực hiện.

- Tổ chức cho CBGV học tập các chuyên đề, đăng ký, tự học tự bồi dưỡng những nội dung về làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

- Tổ chức kiểm tra đột xuất để đánh gía chuyên môn nghiệp vụ giáo viên, Việc kiểm tra chuyên đề, dự giờ được góp ý xếp loại tương đối công bằng, không để xảy ra ý kiến thắc mắc trong giáo viên.


- Tiếp tục phát động phong trào thi đua học tập, tu dưỡng đạo đức trong Đảng viên, CBGV. Cải tiến lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc thời gian hội họp, thời gian ra vào lớp..

- CBGV viết bản "Báo cáo việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua kỳ I" tự xếp loại theo các mức: Tốt, Khá, TB, Kém. Tổ chuyên môn tham gia góp ý và xếp loại vào cuối học kỳ I và cuối năm học. 


Kết quả:

- 100% CBGV có ý thức tự học tự tu dưỡng. Chấp hành nghiêm lề lối làm việc, tác phong nhanh đúng giờ, không có hiện tượng bỏ giờ, bỏ lớp. Việc thực hiện chế độ hội họp đảm bảo nghiêm túc về thời gian.

- Việc kiểm tra, đánh giá giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc; Chất lượng dạy và học được nâng cao, tham gia một số cuộc thi cấp huyện cấp tỉnh đạt khá.

- Tổ chức kiểm tra đột xuất để đánh gía chuyên môn nghiệp vụ giáo viên, việc kiểm tra chuyên đề, dự giờ được góp ý xếp loại tương đối công bằng, không để xảy ra ý kiến thắc mắc trong giáo viên.

- Có 2 cán bộ giáo viên tham gia hiến máu nhân đạo năm 2015.

-  Không có CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo.


2.2.2. Phong trào thi đua"Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

* Các biện pháp đã thực hiện và kết quả :


- Thường xuyên lao động vệ sinh trường lớp sạch gọn, rác thải được thu gom để xử lý kịp thời. 
- Sử dụng đội cờ đỏ phối hợp cùng giáo viên trực ban kiểm tra đôn đốc các hoạt động của học sinh. Thường xuyên lao động vệ sinh trường lớp sạch gọn, rác thải được thu gom để xử lý kịp thời. Thực hiện thường xuyên lao động “Ngày thứ bẩy xanh” do địa phương phát động.
- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng khu nhà vệ sinh học sinh từ nguồn XHHGD.


- Phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khoẻ đầu năm  cho 483 em đạt tỉ lệ  100%, Y tế trường học tổ chức cân, đo chiều cao cho học sinh đầu năm học. 

- Tổ chức thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp trường 23/26 giáo viên được công nhận trong đó 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba. cử 2 giáo viên chuẩn bị thi giáo viên giỏi cấp huyện.

- Tổ chức nhiều buổi HĐNGLL: Thi tìm hiểu về ATGT cho học sinh lớp 2,3, 4,5; Vệ sinh môi trường; tìm hiểu lịch sử về nghĩa trang liệt sĩ; thăm doanh trại bộ đội, thi cờ vua, giải Toán và Tiếng Anh trên internet…

- Tổ chức cho 190 học sinh  tham gia ăn bán trú. Đảm bảo đủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn bếp ăn. 


- Phối hợp với Hội CMHS lắp hệ thống lọc nước tinh khiết đến từng phòng lớp học.

- Tiếp tục tu sửa, xây dựng tạo môi trường học tập sạch đẹp.


2.2.3. Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa:
Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các phong trào thi đua trong nhà trường: Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM; phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tíh cực; Phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà; Gia đình nhà giáo văn hóa…
100% Cán bộ đoàn viên có ý thức tự học hoặc theo học, tự bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;

Không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội;Không có CBCC,VC mắc các tệ nạn xã hội, sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại. Không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan;
Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ;
100% CBCC,VC nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;
100% cán bộ, công chức, viên chức đăng ký các danh hiệu thi đua; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện; 

3. Công tác quản lý và triển khai kế hoạch giáo dục:

3.1. Công tác quản lý:


3.1.1. Quản lý nội dung chương trình dạy học:
* Những giải pháp thực hiện và kết quả:

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình dạy học, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học, hiệu trưởng duyệt trước khi soạn giáo án lên lớp. 
- 100% học sinh được học 2 buổi/ ngày. 

Nội dung buổi 1: Thực hiện theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.
Nội dung buổi 2: Tổ chức hoạt động học tập để thực hành, vận dụng kiến thức đã học, giúp học sinh hoàn thành yêu cầu học tập ngay tại lớp theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng. Dạy nghiêm túc và có chất lượng các tiết tăng buổi theo quy định, lựa chọn nội dung giảng dạy cho phù hợp với điều kiện nhà trường và khả năng nhận thức của học sinh. Giáo viên hướng dẫn kỹ năng tự học và tự ghi bài cho học sinh 4,5. 
- Thực hiện nghiêm túc việc dạy chương trình Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục. 

- Dạy Tiếng Anh cho học sinh lớp 3,4,5 chương trình 2 tiết/tuần và chương trình Victoria cho học sinh lớp 2


3.1.2. Quản lý đội ngũ:

Số lượng: Toàn trường có 30 CBGV, đủ số lượng giáo viên theo qui đinh, đủ cơ cấu bộ môn. Không có giáo viên bỏ giờ, bở lớp, vi phạm qui chế chuyên môn trong học kỳ I.

Chất lượng: 100% CBGV có phẩm chất chính trị đạo đức tốt; năng lực chuyên môn vững vàng; 100% giáo viên có trình độ Cao đẳng và Đại học đảm bảo đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Phân công công việc: Từ đầu năm học, BGH nhà trường phối hợp với Công Đoàn phân công nhiệm vụ cho CBGV đảm bảo đúng chuyên môn được đào tạo; Phù hợp với hoàn cảnh và năng lực của mỗi cá nhân; 


Hoạt động sư phạm: 100% các tổ chức Đoàn thể, CBGV, nhân viên có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định; Giáo án giảng dạy đúng chương trình, đảm bảo KTKN môn học; Thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu, nội dung chương trình dạy học; sinh hoạt chuyên môn đủ, đúng quy chế; tổ chức hội giảng, chuyên đề đảm bảo kế hoạch và có hiệu quả.


3.1.3. Quản lý tài chính và CSVC trường học:

- Thực hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ tài chính: Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính theo quy định hiện hành; Tiết kiệm kinh phí đầu tư tăng cường tài liệu sách tham khảo và CSVC trường học.


- Thu đúng các khoản thu theo Quy định của UBND tỉnh.

- Quản lý tài sản CSVC: Tổng diện tích đất toàn trường 7989m2, bình quân 18,2m2/học sinh. Trong đó diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 7589m2. Số phòng học là 17; 1 nhà đa năng; 1 khu ăn bán trú; 1 khu ngủ bán trú. khu vệ sinh học sinh; Mua mới 30 bộ bàn ghế học sinh, 5 bảng đen chống lóa, làm mới nhà xe giáo viên...
Hoàn thiện và đưa vào sử dụng bể dạy bơi cho học sinh vào tháng 6/2015.

Các trang thiết bị mua sắm, được tài trợ, xây dựng đều cập nhật vào sổ sách theo dõi kịp thời; phân công người quản lý chu đáo không để xảy ra mất hoặc thất thoát.

3.2. Triển khai và thực hiện kế hoạch giáo dục:


3.2.1. Qui mô trường lớp, tuyển sinh, phổ cập và GD trẻ khuyết tật:
          - Kế hoạch do UBND huyện giao là 17 lớp với 485 học sinh trong đó có 5 học sinh khuyết tật. Thực hiện đến cuối kỳ vẫn duy trì 17 lớp 483 học sinh (2 học sinh chuyển đi).

- Công tác tuyển sinh đầu cấp:


+ Số trẻ tuyển sinh vào lớp 1: 114 em. Đạt tỷ lệ 100%.

- Hoàn thành phổ cập đúng độ tuổi mức độ II theo QĐ 36/2009 của BGD&ĐT

- Đối với học sinh khó khăn, khuyết tật:

 Huy động và tiếp nhận 5 học sinh trẻ khuyết vào học hoà nhập. Phân công giáo viên chủ nhiệm ở các lớp, xây dựng kế hoạch học tập cho từng em, kiểm tra đánh giá sự tiến bộ. Cuối kỳ I các em đều hoàn thành kiến thức kỹ năng các môn học và đạt về năng lực và phẩm chất. 


* Đảm bảo tốt kế hoạch phát triển giáo dục được giao từ đầu năm học, công tác tuyển sinh, huy động trẻ 6 tuổi đến trường đảm bảo theo Qui định. 

3.2.2. Triển khai dạy 2 buổi/ngày:
* Những giải pháp thực hiện và kết quả:

 -  Nhà  trường đã đảm bảo thực hiện kế hoạch giáo dục theo qui định của Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

 - Tổng số lớp học 2 buổi / ngày:  17 lớp với 483 học sinh đạt 100%. Dạy Tiếng Việt  lớp 1 theo chương trình CNGD; Dạy  môn học tự chọn Tiếng Anh cho các lớp 2,3,4,5 trong đó lớp 2 học chương trình tiếng Anh Victoria; 
- Dạy theo đối tượng học sinh. Chất lượng giảng dạy tốt. Giáo viên đã tạo mọi điều kiện để học sinh hoàn thành bài học ngay tại lớp học, không giao bài tập làm thêm ở nhà.

3.2.3. Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và đổi mới PP dạy học:
* Những giải pháp thực hiện và kết quả:


- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc dạy học theo Chuẩn KTKN các môn học, kết hợp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, các nội dung giảng dạy tích hợp, dạy tự chọn, xây dựng chuyên đề giải quyết những khó khăn vướng mắc trong chuyên môn.
- Tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả từ các tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy và học; Tổ chức học tập, thảo luận Thông tư 30/2014 về nhận xét đánh giá học sinh Tiểu hoc; kiểm tra việc nhận xét của giáo viên.

- Tổ chức thi chọn giáo viên giỏi trường, lựa chọn giáo viên tham gia hội giảng cấp huyện.

- Tổ chức được một số buổi HĐNGLL cho học sinh: Thi tìm hiểu về ATGT cho học sinh khối 2,3; thăm nơi làm việc của các chú bộ đội; tìm hiểu lịch sử về nghĩa trang liệt sĩ đồng thời dâng hương, thi cờ vua, bóng đá mi ni, luyện tập Aerobic, tổ chức HKPĐ.

3.2.4. Công tác bán trú:

- Số học sinh tham gia bán trú tại trường là 180 học sinh đạt tỉ lệ 41%.

- Tổ chức cho học sinh tham gia bán trú nghiêm túc; thống nhất với phụ huynh về tiền ăn, tiền phục vụ; thường xuyên kiểm tra đảm bảo tốt về vệ sinh ATTP.

- Học sinh có phòng ăn riêng diện tích 150m2 và phòng ngủ diện tích 120m2. Có điều hòa, quạt mát về mùa hè, chăn ấm về mùa đông đảm bảo sức khỏe khi ở trường.

4. Công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ:

4.1. Tư tưởng chính  trị, đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp:
* Những giải pháp thực hiện và kết quả:


- Tổng số CBGV: 30 Trong đó: QL 2, nhân viên 3, giáo viên 25.

- Tỷ lệ đảng viên: 20/30 = 67 %


- Cơ cấu đội ngũ CBGV, NV và các môn: Âm nhạc 1, Mỹ Thuật 1, Thể dục 1;Tiếng Anh 1; Tin học 1; Đoàn Đội 1; Giáo viên văn hóa 21. tỉ lệ giáo viên 25/17 = 1,47 giáo viên/lớp.


- Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn:

Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn 25/25 = 100%; Trong đó Đại học 16/25=64%


- Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và “ Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên toàn trường. Thường xuyên quan tâm giáo dục rèn luyện, giữ gìn và nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.  

- Cán bộ giáo viên trong toàn tr​ường có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác; g​ương mẫu, chấp hành nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Không có giáo viên vi phạm chính sách pháp luật.


- 100% cán bộ giáo viên có phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch, yên tâm công tác, hoàn thành  và hoàn thành tốt nhiệm vụ đ​ược giao.


- Không có cán bộ giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.
4.2. Tổ chức các hoạt động chuyên môn:
* Những giải pháp thực hiện:
- Tổ chức tốt việc bồi dưỡng việc dạy học gắn với chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học; bồi dưỡng về ứng dụng Công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao thực chất chất lượng giáo dục; học tập, thảo luận về TT30/2014/TT- BGD&ĐT về Quy định đánh giá học sinh Tiểu học; Thông tư số 32/2011/TT- BGD&ĐT về Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học; công tác Đội; công tác y tế trường học; công tác phòng cháy chữa cháy; ATGT và VSATTP...  
- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo đúng Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cử giáo viên tham gia thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp huyện tháng 1/2015..

- Xây dựng và tổ chức công tác bồi dưỡng sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại các tổ chuyên môn, tại trường. Phát huy vai trò của tổ trưởng các tổ chuyên môn trong tổ chức các hội thảo, chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học.
- Giáo viên dạy môn chuyên nghiêm túc thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường theo lịch đã quy định.
- Tổ chức tốt công tác kiểm tra, dự giờ góp ý xây dựng. Đồng thời động viên khích lệ, tạo điều kiện cho giáo viên đang tham gia học tập các lớp đào tạo trên chuẩn cố gắng học tập hoàn thành xuất sắc khóa học. 


+ Kết quả:

- 100% giáo viên có trình độ đào trên chuẩn trong đó 64% có trình độ Đại học. 

- 100% cán bộ, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện tốt nội quy quy chế của trường, của ngành; không vị phạm các điều cấm của pháp luật.

- Không có giáo viên yếu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy. Tổ chức được 6 chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học; 1 đợt hội giảng, nhiều buổi HĐNGLL. 

4.3. Công tác tự học tự bồi dưỡng:
- Thực hiện tốt công tác tự học tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: Tổ chức xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo Thông tư số 32/2011/TT- BGD&ĐT ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học. Nhà trường phê duyệt kế hoạch, giáo viên bồi dưỡng theo những nội dung đã duyệt.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo một số nội dung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học cấp tiểu học, nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương ( nội dung 1 và 2); Bình quân mỗi giáo viên đã bồi dưỡng được từ 1 đến 3 modun theo qui định.


5. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia:

5.1. Công tác quy hoạch, xây dựng CSVC, đầu tư, mua sách, tài liệu, trang thiết bị dạy học: 
* Những giải pháp thực hiện:


- Thực hiện việc công khai, kiểm tra tài chính một cách nghiêm túc đúng theo Quyết định 162/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2010 của Bộ Tài chính, Thông tư số  09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Trên cơ sở hồ sơ XHHGD đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Thành phê duyệt, nhà trường phối hợp với Hội CMHS tổ chức huy động mọi nguồn lực phục vụ cho việc tăng cường cơ sở vật chất – kỹ thuật, cải tạo cảnh quan sư phạm trường học: làm mới nhà xe giáo viên, sửa phòng học cấp 4, đóng mới 30 bộ cửa sổ lớp học, lắp thêm hệ thống quạt tường và điện thắp sáng lớp học, lắp hệ thống máy lọc nước uống tinh khiết cho học sinh...Tổng kinh phí trên 200 triệu đồng.

5.2. Xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia, công tác kiểm định chất lượng giáo dục:
- Quán triệt lại Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 32 ngày 24/5/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị. Đưa nội dung triển khai thực hiện vào kế hoạch nhiệm vụ năm học của trường và của tổ chuyên môn. Tăng cường sử dụng Công nghệ thông tin trong quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà trường. Thực hiện công tác quản lý một cách sáng tạo, phát huy được khả năng của giáo viên, nhân viên trong việc xây dựng và phát triển nhà trường. 

- Tiếp tục tu sửa, xây dựng mới để hoàn thiện CSVC trường học, giữ vững danh hiệu trưởng Chuẩn Quốc gia mức độ I. 

- Được kiểm tra công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.
6. Công tác kiểm tra nội bộ; thi đua, khen thưởng và kiểm định chất lượng:
6.1. Công tác Kiểm tra nội bộ trường học.
 * Những giải pháp thực hiện:

- Kiện toàn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra nội bộ trường học và phân công giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ kiểm tra ngay từ đầu năm học.
- Đa dạng hình thức kiểm tra, chú trọng công tác tự kiểm tra và kiểm tra đột xuất.

- Phát huy vai trò của tổ trưởng, tổ phó, trưởng các Đoàn thể và Tổng phụ trách đội trong việc tự kiểm tra và kiểm tra các thành viên thuộc phạm vi quản lý của mình.
- Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong việc giám sát mọi hoạt động của nhà trường, vai trò tự kiểm tra đánh giá của từng cán bộ, viên chức.

- Gắn kiểm tra, đánh giá với việc xếp loại thi đua của từng cá nhân, tập thể qua từng học kỳ và cả năm học.

- Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở kịp thời nắm bắt và giải quyết các vướng mắc về chế độ chính sách của cán bộ, viên chức nhằm không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo.


* Kết quả.


- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên (Hồ sơ cá nhân, kế hoạch bài dạy, dự giờ, thực hiện chương trình TKB...); Kiểm tra hồ sơ sổ sách của các tổ chuyên môn 03 lần (3 tổ); Kiểm tra vở học sinh để đánh giá việc nhận xét học sinh theo Thông tư 30/2014; Kiểm tra cơ sở vật chất, tài chính, thư viện – thiết bị 

- Kiểm tra toàn diện để đánh giá chuyên môn nghiệp vụ giáo viên được 13 đ/c trong đó xếp loại Tốt 3, Khá 6, Trung bình 4.

6.2. Công tác thi đua, khen thưởng:

 * Những giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động trong nhà trường; chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương, thực hiện tốt việc cải cách hành chính; đổi mới công tác Thi đua, Khen thưởng.

- Kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng; phối hợp với Công đoàn trong việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn. Động viên cá nhân và tập thể đăng ký thi đua cao từ đầu năm học để làm mục đích phấn đấu.
- Thi đua xây dựng các tổ chức chính trị, đoàn thể, Các Hội đồng trong nhà trường vững mạnh, đoàn kết. Thực hiện tốt các cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Gia đình nhà giáo văn hoá”; lấy kỷ cương và trách nhiệm làm đòn bẩy để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm học. 

- Thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất công tác khảo sát chất lượng đầu năm từ đó đề ra các biện pháp giúp đỡ học sinh yếu ngay từ đầu năm học. Tổ chức ra đề và kiểm tra cuối kỳ I đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế. 
- Tổ chức học tập, thảo luận kỹ về Thông tư 30/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học để giáo viên đánh giá đúng học sinh. Tổ chức cho học sinh bình xét khen thưởng những học sinh tiêu biểu một cách công bằng nhằm nâng cao hiệu quả Giáo dục. 
* Kết quả: 

Cuối học kỳ I, nhà trường phối hợp với hội CMHS khen thưởng cho 168 học sinh có thành tích tiêu biếu xuất sắc trong học tập và các hoạt động giáo dục; 10 học sinh đạt điểm cao thi Tiếng Anh qua Internet; 35 học sinh  điểm cao thi Toán qua mạng; 31 học sinh đạt giải cờ vua; Khen thưởng 8 tập thể lớp Xuất sắc; 
Nhà trường trao thưởng cho 6 giáo viên Xuất sắc kỳ I và 8 giáo viên đạt giải trong hội thi Giáo viên giỏi cấp trường.
Tổng kinh phí khen thưởng trên 4 triệu đồng.
* ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Những ưu điểm và thành tích đã đạt được 


- Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của ngành về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016. 


- Duy trì sĩ số, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch, kết quả phổ cập đúng độ tuổi đạt tốt. Kỷ cương trường lớp được thực hiện nghiêm túc hơn, công tác quản lý của BGH, tổ 
trưởng chuyên môn chặt chẽ. 


- Chất lượng học sinh qua các đợt kiểm tra đạy yêu cầu tốt. Hoạt động của các tổ chuyên môn đi vào nề nếp, sinh hoạt tổ- nhóm đều và đúng lịch.


- Tham gia các hoạt động về chuyên môn tích cực: Hội giảng, tổ chức chuyên đề và các hoạt động NGLL.

- Thực hiện nghiêm túc việc nộp báo cáo bằng văn bản và qua hòm thư điện tử.
2. Những hạn chế, khó khăn cần khắc phục .

- Công tác quản lý trang Web của nhà trường còn hạn chế: nhiều hoạt động của nhà trường được triển khai thực hiện một cách thường xuyên song không cập nhật và đưa tin kịp thời.

-  Kết quả thi bóng đá mi ni cấp huyện chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

- Kinh phí hỗ trợ hoạt động chuyên môn hạn chế gặp khó khăn.
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHÀ TRƯỜNG TRONG HỌC KỲ II

-Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tập trung dạy phụ đạo học sinh yếu kém các khối lớp, bồi dưỡng học sinh năng khiếu cho học sinh khối 4,5.

- Lựa chọn bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 2 chuẩn bị thi Trạng nhí Tiếng Anh Victoria, Tiếng Anh lớp 5.

- Tổ chức cho học sinh tham gia thi viết đẹp cấp huyện, thi Olympic môn Tiếng Việt lớp 5.


- Chuẩn bị cho việc tham gia HKPĐ cấp huyện.


- Chuẩn bị cho GV tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện.

-Tiếp tục hoàn thiện các chuyên đề, hội giảng, tự bồi dưỡng theo kế hoạch.

- Tổ chức hướng dẫn cho giáo viên viết và áp dụng SKKN.

- Duy trì tốt công tác ăn bán trú, đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, hội CMHS hưởng ứng tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Trên đây là báo cáo tổng kết các hoạt động của trường Tiểu học Đồng Gia học kỳ I năm học 2015- 2016.

                                                                                                                     NGƯỜI BÁO CÁO
Nguyễn Thị Kim Thanh

PHỤ LỤC 1: 
THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016


I, Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục trong học kỳ I :

	Khối
	Số lớp
	Tổng số học sinh (không có HS khuyết tật)
	Huy động trẻ khuyết tật

	
	
	Số học sinh theo kế hoạch giao của UBND huyện
(Bao gồm cả HSKT)
	Số HS cuối năm học

(Bao gồm cả HSKT)
	Số HS tăng/ giiảm (+; -)
	Lí giải sự tăng giảm
	

	
	
	
	
	
	Đi
	Đến
	Bỏ học
	Chết
	Khác
	Tổng số trẻ KT trong độ tuổi 
	Số trẻ KT đi học hòa nhập tại trường 
	Số trẻ KT học tại các trung tâm  phục hồi chức năng

	
	
	TS
	Nữ
	TS
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	4
	115
	58
	115
	58
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	2
	4
	112
	53
	110
	53
	-2
	2
	
	
	
	
	1
	1
	

	3
	3
	104
	47
	103
	47
	-1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	3
	81
	43
	81
	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	73
	44
	74
	44
	+1
	
	1
	
	
	
	3
	3
	

	Cộng
	17
	485
	245
	483
	245
	-2
	3
	1
	
	
	
	5
	5
	


2. Phổ thông (không thống kê học sinh diện khuyết tật học hòa nhập)

a) Học lực - hạnh kiểm - thi đua:
- Số lượng học sinh hoàn thành kiến thức kỹ năng các môn học: 
	K1
	K2
	K3
	K4
	K5
	Toàn trường

	HT
	CHT
	HT
	CHT
	HT
	CHT
	HT
	CHT
	HT
	CHT
	HT
	CHT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%

	112
	2
	109
	0
	103
	0
	81
	0
	71
	0
	476
	99,6
	2
	0,4


- Mức độ hình thành và phát triển một số năng lực và phẩm chất 
	Lớp
	Số HS
	Mức độ hình thành

và phát triển

năng lực
	Mức độ hình thành và phát triển

 phẩm chất
	Số HS ăn bán trú
	Số HS học tin học
	Số HS học Tiếng Anh

	
	
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	
	
	

	K1
	114
	114
	
	114
	
	90
	
	

	K2
	109
	109
	
	109
	
	60
	
	109

	K3
	103
	103
	
	103
	
	20
	103
	103

	K4
	81
	81
	
	81
	
	8
	81
	81

	K5
	71
	71
	
	71
	
	2
	71
	71

	Cộng
	478
	478
	
	478
	
	180
	255
	364



b) Danh hiệu thi đua học sinh:

+ Tiểu học

	Khối
	Số HS
	Số học sinh được khen thưởng

	
	
	SL
	%

	1
	114
	45
	39,4

	2
	109
	39
	36

	3
	103
	28
	27,2

	4
	81
	32
	39,5

	5
	71
	25
	35,2

	Cộng
	478
	169
	35,3


III. Đội ngũ:


1. Thống kê đội ngũ toàn trường:

	Tổng số CBGV, NV
	Số biên chế
	Số HĐ có đóng BHXH
	Số HĐ chưa đóng BHXH
	Đoàn viên công đoàn
	Đảng viên
	Trình độ Lý luận chính trị
	Tổng số CBGV bị kỉ luật 

	
	
	
	
	TS
	Kết nạp trong HKI
	TS
	Kết nạp trong HKI
	ĐH, Cao câp
	Trung  cấp
	Đang học TC
	Sơ cấp
	Khiển trách
	Cảnh cáo

	30
	22
	8
	0
	30
	0
	20
	0
	0
	3
	0
	17
	0
	0


2. Thống kê trình độ CBQL,GV,NV:

	Cơ cấu
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Đang học

	
	
	Cao học
	ĐH
	CĐ
	Trung cấp
	Sơ cấp
	Cao học
	ĐH
	CĐ
	TC

	CBQL
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	GV
	25
	
	18
	7
	
	
	
	
	
	

	NV
	3
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	


3. Ứng dụng công nghệ thông tin:

	Tổng số CBGV
	Số CBGV có máy tính cá nhân tại nhà riêng
	Số CBGV biết sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản
	Số GV được duyệt soạn giáo án trên máy vi tính
	Số GV biết soạn và sử dụng thành thạo bài giảng điện tử
	Số tiết học được dạy bằng bài giảng điện tử 

	30
	30
	30
	26
	14
	185



IV. Cơ sở vật chất:
+ Phòng học

	Số lớp
	Phòng học
	Phòng

làm việc
	Thư viện đạt XS, Tiên, Chuẩn  (X)
	Ghi chú

	
	TS phòng học
	Số KCCT
	Ban kiên cố và  C4
	Số phòng học nhờ, tạm
	Số KCCT
	Số C4
	
	Số phòng học mới được xây dựng đưa vào sử dụng
	Số phòng làm việc mới được xây dựng đưa vào sử dụng

	17
	17
	17
	
	
	6
	
	Tiên Tiến
	
	


+ Phòng bộ môn

	Số lượng phòng học bộ môn; GDNT,  đa năng
	Diện tích nhà trường

	Tổng số
	Tên phòng

(Phòng Mỹ Thuật)
	Tên phòng

(Nhà đa năng)
	Tên phòng
	Tên phòng
	Tên phòng
	Tổng diện tích đang sử dụng
	Đạt bình quân m2/HS
	Diện tích đã được cấp GCN

	2
	1
	1
	
	
	
	7989m2
	16,5 m2/HS
	7589m2


- Thiết bị dạy học:

	Số máy vi tính/ phòng máy tính
	Số máy chiếu 
	Số bộ đồng bộ TBDH (phổ thông)
	Số bộ Đồ dùng, đồ chơi MN

	Phục vụ văn phòng
	Phục vụ cho dạy học (không tính số máy tính trong phòng máy )
	Phòng máy tính
	Số máy tính được nối mạng Internet
	
	
	

	
	
	Số lượng phòng máy
	Số lượng máy tính
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	TS
	Thiếu
	TS
	Thiếu

	5
	2
	1
	10
	15
	2
	17
	0
	
	



V. Kết quả kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng:
	Kết quả kiểm tra xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên 

(hoặc kiểm tra chuyên đề đối với nhân viên, giáo viên ít tiết, cán bộ quản lí)

	Tổng số
	Xếp loại (số lượng)

	
	Tốt
	Khá
	TB
	Kém

	13
	3
	6
	4
	



VI. Đầu tư kinh phí trong năm học:
· Kinh phí đầu tư của địa phương, huy động xã hội hóa giáo dục (tiền mặt, vật chất):
(Đơn vị: triệu đồng)
	Phần thu 
	Phần chi 

	Tổng kinh phí huy động
	Từ các tổ chức, cá nhân
	Từ phụ huynh học sinh
	Từ ngân sách địa phương xã, thị trấn
	Chi khuyến học, khuyến tài
	Chi xây dựng cơ sở vật chất
	Chi khác

	143,5
	
	143,5
	
	12,5
	131
	



- Kinh phí nhà trường:

	Tổng ngân sách
 được giao
(Quý III, IV/ 2015)
	Trong đó chi cho các nội dung

	
	Chi cho con người 

(lương, phụ cấp...)
	Hoạt động chuyên môn
	Mua sắm, 

xây dựng 

cơ sở vật chất
	Khen thưởng

	
	Tổng kinh phí
	Tỷ lệ % trên tổng kinh phí
	
	
	

	1.490
	1.340,2
	90%
	97,3
	48
	4,5



PHỤ LỤC 2. 
1. Tình hình học sinh bỏ học : Không có
	Khối lớp
	Tổng số học sinh bỏ học
	Lý do bỏ học

	
	Trong hè
	Trong HKI
	Học kém
	Điều kiện KT khó khăn
	Mồ côi
	Khác

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Toàn trường
	
	
	
	
	


2. Tình hình học sinh bị tai nạn, thương tích : Không có
	Khối lớp
	Phân loại tai nạn, thương tích
	Ghi chú

	
	Giao thông
	Đuối nước
	Leo trèo
	Sử dụng điện
	Lao động
	

	
	Số vụ
	Số tử vong
	Số vụ
	Số tử vong
	Số vụ
	Số tử vong
	Số vụ
	Số tử vong
	Số vụ
	Số tử vong
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T.trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Tình hình học sinh vi phạm kỉ luật : Không có
	Khối lớp
	Các loại vi phạm (thống kê theo số lượt)
	Ghi chú

	
	Đánh nhau
	Trộm cắp
	Sử dụng 

ma túy
	Trốn học
	Vi phạm luật giao thông bị xử lí
	

	
	
	
	
	
	
	

	Toàn trường
	
	
	
	
	
	


	TT
	Hình thức kỉ luật
	Số lượng
	Ghi chú

(ghi rõ tên học sinh, lớp và lỗi vi phạm)

	1
	Cảnh cáo
	
	

	2
	Đình chỉ học 1 tuần
	
	

	3
	Đình chỉ học 1 năm
	
	

	
	Cộng
	
	


4. Tổ chức học bán trú (theo cấp học TH và THCS)

	Khối lớp
	Tổng số học sinh toàn trường
	Số học sinh tham gia
	Tỷ lệ
	Ghi chú

	1
	115
	90
	
	

	2
	110
	60
	
	

	3
	103
	20
	
	

	4
	81
	8
	
	

	5
	74
	2
	
	

	Cộng
	483
	180
	
	


5. Phục vụ nước uống cho học sinh

	Nước đóng bình
	Nước đun sôi
	Học sinh tự mang nước

	x
	
	


KẾT QUẢ THI ĐUA CÁ NHÂN CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

 HỌC KỲ I; NĂM HỌC 2015 – 2016
	   T
T
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng kí TĐ
đầu năm 
	Kết quả thi đua kỳ I
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đợt I
	Đợt II
	Kỳ I
	

	1
	Nguyễn Thị Kim Thanh
	Hiệu trưởng
	CSTĐCS
	A
	A
	A
	

	2
	Đồng Thị Liễu
	P.HT
	CSTĐCS
	A
	A
	A
	

	3
	Nguyễn Thị Hạnh
	TT; GV
	CSTĐCS
	A
	A
	A
	

	4
	Ngô Thị Nhâm
	CTCĐ; GV
	CSTĐCS
	A
	A
	A
	

	5
	Phạm Thị Huyền
	TT; GV
	CSTĐCS
	A
	A
	A
	

	6
	Nguyễn Thị Đằm
	TT; GV
	CSTĐCS
	A
	A
	A
	

	7
	Nguyễn Thị Thùy
	Giáo viên
	LĐTT
	A
	A
	A
	

	8
	Dương Thị Thuý
	Giáo viên
	LĐTT
	A
	A
	A
	

	9
	Vũ Thị Như Quỳnh
	Giáo viên
	LĐTT
	A
	A
	A
	

	10
	Ngô Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	LĐTT
	A
	B
	B
	

	11
	Đồng Thị Oanh
	Giáo viên
	LĐTT
	A
	B
	B
	

	12
	Đỗ Thị Thắm
	Giáo viên
	LĐTT
	B
	B
	B
	

	13
	Ngô Thị Hằng
	Giáo viên
	LĐTT
	B
	B
	B
	

	14
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	Giáo viên
	LĐTT
	B
	B
	B
	

	15
	Phí Thị Thu Hằng
	Giáo viên
	LĐTT
	B
	B
	B
	

	16
	Đinh Thị Yến
	Giáo viên
	LĐTT
	B
	B
	B
	

	17
	Nguyễn Thị Dân
	Giáo viên
	LĐTT
	B
	B
	B
	

	18
	Bùi Thị Thanh Vân
	Giáo viên
	LĐTT
	B
	B
	B
	

	19
	Nhâm Công Tụ
	Giáo viên
	LĐTT
	B
	B
	B
	

	20
	Vũ Thị Xuân
	Giáo viên
	LĐTT
	B
	B
	B
	

	21
	Nguyễn Văn Thanh
	Giáo viên
	LĐTT
	B
	B
	B
	

	22
	Nguyễn Thị Nhẫn
	Giáo viên
	LĐTT
	B
	B
	B
	

	23
	Đặng Kiều Trang
	Giáo viên
	LĐTT
	B
	B
	B
	

	24
	Phạm Văn Khôi
	Y tế -TQ
	LĐTT
	B
	B
	B
	

	25
	Bùi Thị Thu Huyền
	TB-TV
	LĐTT
	B
	B
	B
	

	26
	Hồ Thị Duyên
	Giáo viên
	LĐTT
	B
	B
	B
	

	27
	Vũ Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	LĐTT
	B
	B
	B
	

	28
	Phạm Thị Hảo
	Giáo viên
	LĐTT
	B
	B
	B
	

	29
	Lương Quốc Vĩ
	Giáo viên
	LĐTT
	C
	B
	B
	

	30
	Trần Thị Huyền
	Kế toán
	LĐTT
	C
	B
	B
	

	
	
	
	
	
	
	
	


* Tổng hợp chung: Tổng số 30 người
        - Loại A: 9 người                                                    HIỆU TRƯỞNG

       - Loại B: 21 người
        - Loại C: 0 người                                                 
        - Loại D: 0 người                                                 Nguyễn Thị Kim Thanh
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